


NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 16 – LỚP 5
(18/12/2023 – 22/12/2023)
CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ TIẾNG ANH VỚI GVNN
Các ba/mẹ và các con học sinh thân mến, 
Các ba/mẹ vui lòng xem bảng dưới đây để theo dõi nội dung học tập tuần này của các con nhé !
UNIT 8: WHAT ARE YOU READING?
Tài liệu: TÀI LIỆU BỔ TRỢ BME - KIDs
	Tiết
	Nội dung bài học
	Tài liệu bổ trợ
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	I. Vocabulary (Từ vựng)
The Fox and the Crow (Con cáo và chùm nho) the Story of Mai An Tiem (Sự tích Mai An Tiêm) Aladdin and the Magic Lamp (Aladin và Cây đèn thần) Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và Bảy chú lùn)
An Tiem (An Tiêm) hard-working (chăm chỉ) Snow White (Bạch Tuyết) kind (tốt bụng) The Fox (Con cáo) clever (tinh ranh) Tam (Tấm) gentle (dịu dàng)
II. Structure (Cấu trúc câu)
● What are you reading? (Bạn đang đọc gì thế?)
- I’m reading ____. (Tôi đang đọc _____.)
● What’s ____ like? ( ____ như thế nào?)
What’s the main character like? (Nhân vật chính như thế nào?)
- He’s/ She’s ____. (Anh ấy/ Cô ấy ____.)
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	● Sentence stress: ‘What are you ‘reading? (Trọng âm của câu: ‘What are you ‘reading? )
I. Vocabulary (Từ vựng): 
Ali Baba and the Forty Thieves (Alibaba và Bốn mươi tên cướp) The Golden Starfruit Tree (Sự tích Cây khế) Dragon Balls (Bảy  viên ngọc rồng) The Legend of Hoan Kiem Lake (Sự tích Hồ Gươm) intelligent (thông minh) brave (dũng cảm) silly (ngớ ngẩn) generous (hào phóng)
Review (ôn tập): clever (thông minh) kind (tốt bụng) hard-working (chăm chỉ) gentle (dịu dàng)
II. Structure (Cấu trúc câu)
● What are you/ they reading? (Bạn/ Họ đang đọc gì thế?)
- I’m/ We’re/ They’re reading ____. (Tôi/ Chúng tôi/ Họ đang đọc ____.)
● What is he/ she reading? (Anh ấy/ Cô ấy đang đọc gì?)
- He’s/ She’s reading ____. (Anh ấy/ Cô ấy đang đọc____.)
● Who’s the main character? (Nhân vật chính là ai?)
- It’s “Son Goku”. (Đó là “Son Goku”)
● What’s ____ like? ( ____ như thế nào?)
What’s the main character like? (Nhân vật chính như thế nào?)
- He’s/ She’s ____. (Anh ấy/ Cô ấy ____.)
	




* Ghi chú: 
· Các con học thuộc từ vựng.
· Luyện nói từ vựng và cấu trúc.
· Khuyến khích các con tự luyện viết mỗi từ 2 dòng.
[bookmark: _GoBack]
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của các Thầy/Cô và Quý Phụ huynh trong việc đồng hành cùng con vui học!
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